
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Cá nục kg 17 35 000               595 000                    

Hành lá kg 1 17 000               17 000                       

Chuối kg 20 5 000                 100 000                    

712 000                    

Thịt Xay kg 6 65 000               390 000                    

Trứng gà kg 5 28 000               140 000                    

Chuối kg 20 5 000                 100 000                    

630 000                    

Thịt đùi kg 7 65 000               455 000                    

Củ cải kg 15 6 000                 90 000                       

Chuối kg 20 5 000                 100 000                    

645 000                    

Thịt gà kg 22 45 000               990 000                    

Ca ri gói 3 10 000               30 000                       

Hành lá kg 1 22 000               22 000                       

Tỏi kg 1 30 000               30 000                       

Chuối kg 18 5 000                 90 000                       

1 162 000                 

Thịt Xay kg 8 65 000               520 000                    

Cải ngọt kg 7 14 000               98 000                       

Củ cải kg 15 6 000                 90 000                       

708 000                    

Thịt heo kg 18 60 000               1 080 000                 

Cải thảo kg 20 6 000                 120 000                    

Ga bình 2 1 030 000          2 060 000                 

Hành lá kg 1 28 000               28 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

3 363 000                 

Thịt Xay kg 6 60 000               360 000                    

Thơm + cà + giá+ rau 

thơm 110 000                    

Đậu khuôn miếng 120 800                     96 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

641 000                    

Chả cá kg 9 65 000               585 000                    

Nước T10/2017 325 000                    

Phí vệ sinh T10/2017 22 000                       

Điện thoại T9/2017 205 000                    

Muối hột bao 1 130 000             130 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

1 342 000                 

Thịt Xay kg 6 60 000               360 000                    

Mắm chưng kg 1 120 000             120 000                    

Hành lá kg 1 30 000               30 000                       

Trứng gà kg 1 30 000               30 000                       24/10/2017

17/10/2017

Tổng theo ngày 

19/10/2017

Tổng theo ngày 

21/10/2017

Tổng theo ngày 

07/10/2017

Tổng theo ngày 

10/10/2017

Tổng theo ngày 

12/10/2017

Tổng theo ngày 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/10/2017 đến 31/10/2017

03/10/2017

Tổng theo ngày 

05/10/2017

Tổng theo ngày 



Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

615 000                    

Thịt Xay kg 6 60 000               360 000                    

Điện T10/2017 213 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Đậu khuôn miếng 160 800                     128 000                    

776 000                    

Thịt đùi kg 7 60 000               420 000                    

Dưa cải kg 13 13 000               169 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

664 000                    

Chả chiên kg 10 65 000               650 000                    

Cà chua hộp hộp 5 9 000                 45 000                       

Hành lá kg 1 30 000               30 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Lương cô Hồng T9/2017 1 700 000                 

2 500 000                 

13 758 000   
Tổng theo ngày 

Tổng 

31/10/2017

24/10/2017

Tổng theo ngày 

26/10/2017

Tổng theo ngày 

28/10/2017

Tổng theo ngày 


